
THỜI KHÓA BIỂU TD, QP, DẠY THÊM, DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 28/10/2019

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10AB3 10D4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12
1 Thể dục-HảiTD

2 Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

3 GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

4

5

S

1 Thể dục-PhươngTD Toán-ThànhT

2 Thể dục-PhươngTD Vật lí-HiếuVL Toán-ThànhT Ngữ văn-LinhV

3 Vật lí-HiếuVL Hóa học-ThơH Thể dục-PhươngTD Ngữ văn-LinhV

4 Hóa học-ThơH Toán-HằngT Ngoại ngữ-TuyếtAv

5 Hóa học-ThơH

2

C

1 Thể dục-HảiTD

2 Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

3 GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

4

5

S

1 Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP Toán-ThànhT Toán-HằngT

2 Toán-ThànhT Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP Toán-HằngT

3 Hóa học-ThơH Toán-HằngT

4 Toán-HằngT

5

3

C

1 Thể dục-HảiTD

2 Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

3 GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

4

5

S

1 Hóa học-ThơH Sinh học-LinhSV Thể dục-PhươngTD

2 Hóa học-ThơH Sinh học-LinhSV Ngoại ngữ-TuyếtAv

3 Hóa học-ToànH Ngoại ngữ-TuyếtAv

4 Hóa học-ToànH

5 Vật lí-PhượngVL

4

C

1 Thể dục-HảiTD

2 Thể dục-HảiTD

3 Thể dục-HảiTD

4 Thể dục-HảiTD

5

S

1

2

3

4

5

5

C

1 Thể dục-HảiTD

2 GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-HảiTD

3 Thể dục-HảiTD GD QP-AN-PhúcQP

4

5

S

1 Vật lí-HiếuVL Ngữ văn-LinhV

2 Vật lí-HiếuVL Vật lí-PhượngVL Thể dục-PhươngTD

3 Vật lí-PhượngVL

4 Vật lí-HiếuVL Thể dục-PhươngTD

5 Vật lí-HiếuVL

6

C

1

2

3

4

5

S

1 GD QP-AN-QuốcQP Sinh học-LinhSV Toán-HằngT

2 Toán-ThànhT Hóa học-ToànH GD QP-AN-QuốcQP

3 Toán-ThànhT

4

5

7

C

 
ĐIỀU CHỈNH DẠY THÊM: ĐỢT 2 (28.10.2019- 30.11.2019), LỚP 12AD4 THÊM 1T LÍ, 1T HÓA

 
TIẾT 1 BUỔI CHIỀU CỦA TKB NÀY LÀ BẮT ĐẦU TỪ TIẾT 3 TRÊN THỰC TẾ 



Thứ Buổi Tiết 11A1 11A2 11AB3 11D4 11T5 11T6 11C7 11C8 11C9 11C10 11C11 11C12 11C13 11C14
1

2

3

4

5

S

1 Hóa học-ThơH Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tuyến-Nghề

2 Hóa học-ThơH Toán-HồngT Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tuyến-Nghề

3 Vật lí-TâmVL GD QP-AN-QuốcQP Hóa học-HạnhH Toán-HằngT Nghề-Thọ-Nghề GD QP-AN-TânQP Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tuyến-Nghề

4 Vật lí-TâmVL GD QP-AN-QuốcQP Sinh học-AnSV Ngoại ngữ-HằngAV GD QP-AN-TânQP

5 Toán-TânT Toán-HằngT

2

C

1

2

3

4

5

S

1 Hóa học-ThơH Hóa học-HạnhH Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề GD QP-AN-TânQP

2 Toán-TânT Hóa học-ThơH Hóa học-HạnhH Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề GD QP-AN-TânQP

3 Toán-TânT GD QP-AN-QuốcQP Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề GD QP-AN-TânQP

4 GD QP-AN-QuốcQP Ngoại ngữ-HằngAV GD QP-AN-TânQP

5 Ngoại ngữ-HằngAV

3

C

1

2

3

4

5

S

1 Nghề-Loan-Nghề GD QP-AN-QuốcQP Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề

2 Nghề-Loan-Nghề GD QP-AN-QuốcQP Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề

3 Nghề-Loan-Nghề Vật lí-TâmVL Nghề-Thọ-Nghề Nghề-Thủy-Nghề GD QP-AN-TânQP

4 Vật lí-TâmVL GD QP-AN-TânQP

5

4

C

1

2

3

4

5

S

1 Nghề-Thủy-Nghề

2 Nghề-Thủy-Nghề

3 Nghề-Thủy-Nghề

4

5

5

C

1

2

3

4

5

S

1 Nghề-Huyền-Nghề Nghề-Tính-Nghề Nghề-Thủy-Nghề

2 Nghề-Huyền-Nghề Nghề-Tính-Nghề Ngữ văn-HồngV Nghề-Thủy-Nghề

3 Nghề-Huyền-Nghề Nghề-Tính-Nghề Ngữ văn-HồngV Nghề-Thủy-Nghề GD QP-AN-TânQP

4 Vật lí-TâmVL GD QP-AN-TânQP

5 Vật lí-TâmVL

6

C

1

2

3

4

5

S

1 Toán-HồngT GD QP-AN-TânQP Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tính-Nghề

2 Hóa học-ThơH Toán-HồngT Toán-HằngT GD QP-AN-TânQP Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tính-Nghề

3 Hóa học-ThơH Toán-HằngT Ngữ văn-HồngV Nghề-Thủy-Nghề Nghề-Tính-Nghề

4 Sinh học-AnSV Toán-HằngT

5 Sinh học-AnSV Toán-HằngT

7

C



Thứ Buổi Tiết 12A1 12A2 12AB3 12D4 12A5 12A6 12A7 12A8 12DA9 12AB10 12D11 12DC12
1

2

3

4

5

S

1 GD QP-AN-TânQP Hóa học-PhượngH Hóa học-HạnhH Sinh học-LinhSV Toán-CườngT Ngoại ngữ-LamAV Toán-HươngT Hóa học-NamH Thể dục-ĐôngTD GD QP-AN-QuốcQP

2 GD QP-AN-TânQP Vật lí-PhượngVL Hóa học-HạnhH Sinh học-LinhSV Thể dục-SơnTD Ngoại ngữ-LamAV GD QP-AN-PhúcQP Sinh học-AnSV Hóa học-NamH Ngoại ngữ-NhungAv GD QP-AN-QuốcQP Lịch Sử-HậnLS

3 Hóa học-PhượngH Vật lí-PhượngVL Thể dục-ĐôngTD Ngoại ngữ-ThảoAV Ngoại ngữ-LamAV Toán-CườngT GD QP-AN-PhúcQP Sinh học-AnSV Vật lí-ThoaVL Ngoại ngữ-NhungAv Toán-ThànhT Thể dục-SơnTD

4 Vật lí-PhượngVL Thể dục-PhươngTD Vật lí-BảoVL Ngoại ngữ-LamAV Toán-CườngT Vật lí-HiếuVL Ngoại ngữ-LinhAV Vật lí-ThoaVL Hóa học-NamH Toán-ThànhT Địa Lí-HảiĐ

5 Vật lí-PhượngVL Vật lí-BảoVL Vật lí-ThoaVL Vật lí-HiếuVL Toán-HươngT Ngoại ngữ-LinhAV Ngoại ngữ-ThảoAV Địa Lí-HảiĐ

2

C

1

2

3

4

5

S

1 Toán-PhươngT Sinh học-ThiSV Toán-CườngT GD QP-AN-PhúcQP Toán-ThuậnT

2 Toán-LýT Ngữ văn-YênV Sinh học-ThiSV Thể dục-ĐôngTD Toán-CườngT GD QP-AN-PhúcQP Ngữ văn-ThoaV Toán-ThuậnT Thể dục-HảiTD Thể dục-SơnTD

3 Toán-LýT Ngữ văn-YênV Thể dục-ĐôngTD Toán-PhươngT Hóa học-HạnhH Thể dục-SơnTD Ngữ văn-ThoaV Thể dục-NghĩaTD Thể dục-PhươngTD Ngoại ngữ-CẩmAV Toán-ThànhT

4 Ngoại ngữ-HiềnAV Hóa học-PhượngH Toán-LýT Ngoại ngữ-ThảoAV Ngữ văn-DươngV Toán-CườngT Thể dục-NghĩaTD Toán-HươngT Hóa học-NamH Ngoại ngữ-CẩmAV Toán-ThànhT

5 Ngoại ngữ-HiềnAV Hóa học-PhượngH Toán-LýT Ngoại ngữ-ThảoAV Ngữ văn-DươngV Hóa học-HạnhH Toán-HươngT Hóa học-NamH

3

C

1

2

3

4

5

S

1 Ngoại ngữ-HiềnAV GD QP-AN-TânQP Hóa học-HạnhH Ngoại ngữ-ThảoAV Vật lí-TâmVL Lịch Sử-HậnLS

2 Thể dục-PhươngTD Ngoại ngữ-HiềnAV Vật lí-BảoVL GD QP-AN-TânQP Hóa học-HạnhH Ngoại ngữ-LinhAV GD QP-AN-PhúcQP Ngoại ngữ-ThảoAV Toán-ThuậnT GDCD-TháiGD Lịch Sử-HậnLS

3 Vật lí-PhượngVL Thể dục-PhươngTD Vật lí-BảoVL Toán-PhươngT Vật lí-HiếuVL Ngoại ngữ-LinhAV GD QP-AN-PhúcQP Toán-ThuậnT GDCD-TháiGD GD QP-AN-QuốcQP

4 Toán-LýT Vật lí-PhượngVL Hóa học-HạnhH Toán-PhươngT Vật lí-HiếuVL Toán-HươngT Hóa học-SơnH Sinh học-ThiSV GD QP-AN-QuốcQP

5 Toán-LýT Hóa học-ChênhH Toán-HươngT Hóa học-SơnH Sinh học-ThiSV

4

C

1

2

3

4

5

S

1

2

3

4

5

5

C

1

2

3

4

5

S

1 Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-TânQP Ngoại ngữ-NhungAv GD QP-AN-PhúcQP Thể dục-SơnTD Ngữ văn-ThoaV Sinh học-AnSV Ngữ văn-HươngV Thể dục-HảiTD GDCD-TháiGD

2 Sinh học-LiênSV GD QP-AN-TânQP Ngoại ngữ-NhungAv Vật lí-BảoVL GD QP-AN-PhúcQP Sinh học-TuyếnSV Ngữ văn-ThoaV Sinh học-AnSV Ngữ văn-HươngV Ngữ văn-LinhV GDCD-TháiGD

3 Sinh học-LiênSV Sinh học-ThiSV Hóa học-ChênhH Thể dục-SơnTD Sinh học-TuyếnSV Thể dục-NghĩaTD Vật lí-TâmVL Thể dục-PhươngTD GD QP-AN-QuốcQP Ngữ văn-LinhV Địa Lí-HảiĐ

4 Vật lí-BảoVL Hóa học-ChênhH Vật lí-ThoaVL Hóa học-SơnH Thể dục-NghĩaTD Ngữ văn-HồngV GD QP-AN-QuốcQP Địa Lí-HảiĐ Ngữ văn-LinhV

5 Ngữ văn-HồngV Vật lí-ThoaVL Hóa học-SơnH Sinh học-ThiSV Địa Lí-HảiĐ Ngữ văn-LinhV

6

C

1

2

3

4

5

S

1 Ngữ văn-YênV Ngữ văn-HươngV Ngữ văn-DươngV Hóa học-SơnH Vật lí-TâmVL Ngữ văn-HồngV Lịch Sử-HậnLS

2 Ngữ văn-YênV Sinh học-LiênSV Ngữ văn-HươngV Sinh học-LinhSV Ngữ văn-DươngV Sinh học-TuyếnSV Vật lí-TâmVL Ngữ văn-HồngV Toán-ThuậnT Lịch Sử-HậnLS

3 Hóa học-PhượngH Sinh học-LiênSV GD QP-AN-TânQP Thể dục-ĐôngTD Sinh học-LinhSV Hóa học-HạnhH Sinh học-TuyếnSV Hóa học-SơnH GD QP-AN-QuốcQP Vật lí-TâmVL Ngoại ngữ-CẩmAV Ngữ văn-LinhV

4 Hóa học-PhượngH Toán-PhươngT GD QP-AN-TânQP Ngữ văn-HồngV Hóa học-HạnhH Vật lí-HiếuVL GD QP-AN-QuốcQP Vật lí-TâmVL Toán-ThànhT Ngoại ngữ-CẩmAV

5 Toán-PhươngT Ngữ văn-HồngV Vật lí-HiếuVL Toán-ThuậnT Thể dục-ĐôngTD Ngữ văn-LinhV Ngoại ngữ-CẩmAV

7

C


